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MÔN TOÁN LỚP 5 
NĂM HỌC: 2024 -2025
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )



Họ và tên học sinh: ............................................................................. Lớp: .........

	Điểm 


	Nhận xét của giáo viên
........................................................................................................................
........................................................................................................................


 GV coi:..........................................                 GV chấm:...............................................
ĐỀ CHẴN
Câu 1. (M1- 1điểm). a) Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm:

A. 0,2005                 B. 0,0205                    C. 0,0025                         D. 0,0502 

b) Số thập phân 1,25 dưới dạng tỉ số phần trăm là:
   A. 25%                        B. 1,25%                          C. 125%                          D. 12,5%
Câu 2. (M1- 1điểm). a) Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ?      

   A. 40%                   B. 60%                        C. 30%                     D. 125%                     
b) Công thức tính diện tích hình tam giác là:  

A. S = a x h : 2         B. S= a x h          C. S = ( a+ b ) x h : 2          D. S = ( a + b ) x h
Câu 3. (M1- 1điểm).  Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
a) 5,4 m3 = .............. dm3 = ................. l
b) Thể tích một hình lập phương có cạnh 5cm là:……………………

c) Chữ số 6 trong số 1,286 thuộc hàng……………………………..
d) Bán kính của hình tròn có chu vi bằng  37,68 cm là: .....................................
Câu 4. (M2- 1điểm). a) Hình tam giác có diện tích là  90 cm2, độ dài cạnh đáy là 
18 cm. Chiều cao của hình tam giác đó là:                                                                                
A. 5 cm                  B.10 cm                          C. 2,5m                     D. 20 cm

b) Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 23 cm, chiều cao bằng 8 cm..Diện tích của của hình thang là :

A. 92 cm2                  B.  92cm                  C. 184 cm2                        D. 184 cm
Câu 5. (M3- 1điểm). Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m, chiều rộng 2,4m, chiều cao 1,5m. Bể chứa 70 % nước.Trong bể có …………………. lít nước.
Câu 6: (M2- 1điểm). a) Một bánh xe lăn trên mặt đất 1 vòng  thì đi được quãng đường dài đúng bằng :

A. Diện tích của bánh xe đó.


B. Chu vi của bánh xe đó.

C. Đường kính của bánh xe đó.


D. Bán kính của bánh xe đó.
b)Hình lập phương có cạnh bằng 35cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

A.  7350cm2              B. 4900cm3              C. 7350cm3                 D. 4900cm2
Câu 7. (M2- 1điểm). Đặt tính rồi tính:
a)3 năm 2 tháng - 1 năm 11 tháng       b)  6 tuần 3 ngày  x 5        c) 12 giờ 18 phút : 9  
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Câu 8. (M3- 1điểm). Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m , chiều rộng  bằng 3/5 chiều dài , chiều cao 5m . Người ta sơn bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà . Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 .
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

	Câu 9. (M2- 1điểm). Cho nửa hình tròn như hình bên (xem hình vẽ). Vậy diện tích của hình bên là:.....................
	


Câu 10. (M3- 1điểm). a) Tính bằng cách thuận tiện:  
    2,7 x 42,6 + 0,27 + 57,3 x 2,7

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .........................................................................................................................................

b) Trong các số đo sau, số đo bé nhất là:
A. 4/5 m3               B. 850dm3                  C. 799 999 cm3                     C. 0,82m3                 
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